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TÓM TẮT 
Viêm gan B là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Diệp hạ 

châu là cây thuốc có dược tính sử dụng để chữa nhiều bệnh ở người, đặc biệt là điều trị viêm gan 

B. Trong cây Diệp hạ châu có chứa phyllathin, hypophyllanthin, triacontanal có khả năng giải độc, 

khôi phục chức năng bình thường của gan, tốt trong các trường hợp suy giảm chức năng gan do sử 

dụng nhiều bia rượu. Các chất này làm gia tăng lượng glutathione - chất bảo vệ gan thường bị 

thiếu trầm trọng ở những người thường xuyên sử dụng bia rượu. Trong bài báo này chúng tôi trình 

bày về khả năng tái sinh đa chồi của cây diệp hạ châu nhằm tăng hiệu suất chuyển gen. Khử trùng 

hạt trong dung dịch javen 60% ở 10 phút, môi trường thích hợp cho sự phát sinh chồi và sinh 

trưởng chồi là môi trường MS cơ bản có bổ sung BAP 1 mg/l; pH = 5,8. Môi trường thích hợp cho 

tạo cây hoàn chỉnh là môi trường MS cơ bản có bổ NAA 0,5 mg/l; pH = 5,8.  

Từ khóa: Diệp hạ châu, đa chồi, tái sinh, viêm gan B, in vitro. 
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ABSTRACT 
Hepatitis B is one of the most deadly infectious diseases in the world. Diep Ha Chau is a medical 

plant used for treating many human’s diseases, especially Hepatitis B. Diep Ha Chau contains 

phyllanthin, hypophyllathin and triacontanal which are able to detoxify and recover normal 

function of the liver, even in cases of liver impairment due to alcohol abuse. These substances 

increase the amount of glutathione - a liver protecting agent that is severely lack in patients who 

regularly use alcohol. In this paper, we indicate “the multi-shoot regeneration capacity” of Diep 

Ha Chau to increase gene transferring efficiency. First, sterilize seeds in “javen” 60% in about 10 

minutes, the suitable environment for shoot propagation and growth is basic MS added BAP 1 

mg/l; pH = 5.8. The Suitable environment for complete plant formation is basic MS added NAA 

0.5 mg/l; pH = 5.8. 
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1. Mở đầu 

Hiện nay, trên toàn cầu có ít nhất 2 tỷ người 

đang mang trên người virus viêm gan B, 

khoảng 400 triệu người đang bị viêm gan B 

mãn tính và sẽ có ít nhất 250 ngàn người thiệt 

mạng mỗi năm. Việt Nam thuộc các nước có 

tỷ lệ viêm gan B cao nhất thế giới.  

Cứ 6 đến 7 người Việt Nam thì có 1 người 

đang bị nhiễm virus viêm gan B. Căn bệnh 

này nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu điều 

trị khỏi bệnh là rất lớn. Hiện nay nhu cầu 

thuốc chữa viêm gan B và các loại bệnh khác 

rất cao đặc biệt các chế phẩm thuốc từ cây 

dược liệu [1]. 

Việt Nam là nước có nguồn thực vật phong 

phú, trong đó thuốc từ dược liệu chiếm 30%. 

Để thực hiện một trong các trọng điểm của 

định hướng chiến lược phát triển của ngành Y 

- Dược là đẩy mạnh công tác trồng trọt cây 

thuốc trên quy mô lớn, phát triển nguồn dược 

liệu hàng hoá phục vụ cho việc điều trị trong 

nước và xuất khẩu, mở ra cơ hội lớn cho việc 

giao thương, tham gia thị trường quốc tế về 

dược liệu và dược phẩm có nguồn gốc tự 

nhiên. Vì thế, việc trồng và bảo tồn cây dược 

liệu rất cần thiết. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra 

các loại giống dược liệu có năng suất, chất 

lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất [2]. 

Diệp hạ châu là cây thuốc có dược tính sử 

dụng để chữa nhiều bệnh ở người. Vùng phân 

bố của Diệp hạ châu khá rộng, cây mọc hoang 

tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế 

giới, như Ấn Độ, Trung Quốc, Cu Ba, Peru, 

Nigeria, Malaysia, Philippines, Guam, 

Brazil... [3], [4], [5]. 

Năm 1995, các nhà khoa học Brazil cũng phát 

hiện tác dụng giảm đau mạnh và bền vững 

của loài cây này. Tác dụng này là do gallic 

acid, có khả năng bảo vệ khi gan bị viêm, tổn 

thương gan do bia rượu. Theo y học cổ 

truyền, Diệp hạ châu vị đắng hơi ngọt, tính 

mát, quy kinh vào can, đởm nên có tác dụng 

kích thích tiêu hóa, tăng tiết mật, giải độc [6], 

[7]. Chirdchupunseree và Pramyothin (2010) 

chứng minh vai trò của phyllanthin trong việc 

bảo vệ tế bào gan do đối kháng với những ảnh 

hưởng gây độc gan của cồn ethanol [8], [9]. 

Hàm lượng các dược chất trong Diệp hạ châu 

tự nhiên rất thấp, lá khô chứa các chất đắng 

hypophylathin (0,05%), phylanthin (0,35%) 

[10]. Một trong những biện pháp tăng lượng 

phyllathin, hypophyllanthin, triacontanal 

trong diệp hạ châu là phương pháp chuyển 

gen tăng hoạt tính của enzyme xúc tác các 

phản ứng tạo dược chất. Tuy nhiên, để chuyển 

gen thành công điều kiện tiên quyết là phải 

xây dựng hệ thống tái sinh phù hợp. 

2. Vật liệu và phương pháp 

Sử dụng hạt giống cây Diệp hạ châu thu thập 

tại khu vực đồi thuộc huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên. Hạt nhỏ, có màu vàng đậm. 

Hạt cây diệp hạ châu được khử trùng trong 

dung dịch javen 60%. (nồng độ NaOCl của 

dung dịch javen ban đầu là 8%, javen được sử 

dụng là của công ty cung cấp hóa chất 

Vietchem Việt Nam). Hạt được nuôi cấy trên 

môi trường MS cơ bản có pH =5,8. Nghiên 

cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh 

trưởng như BAP, kinetin lên sự phát triển của 

đoạn thân mang mắt chồi bên. Các đoạn thân 

mang mắt tạo chồi bên được cấy lên môi 

trường MS cơ bản bổ sung BAP hoặc kinetin 

nồng độ từ 0,5 mg/l; 1,0 mg/l; 1,5 mg/l; 2,0 

mg/l, pH = 5,8. Mỗi công thức nuôi cấy trên 

30 mô, lặp lại 3 lần. Kết quả được đánh giá 

sau 4, 8 tuần nuôi cấy. Theo dõi các chỉ số 

sau: (1) Số chồi/mẫu, (2) Số lá/chồi, (3) Chiều 

cao của chồi (cm), (4) Chất lượng chồi: Chồi 

sinh trưởng tốt: Chồi mập, lá xanh; Chồi sinh 

trưởng trung bình: Chồi gầy, lá xanh; Chồi 

sinh trưởng kém: Chồi gầy, lá xanh nhạt hoặc 

xoăn, chồi bị dị dạng. 

Sử dụng toán thống kê để xác định các chỉ số 

thống kê như: Trung bình mẫu, phương sai, 

độ lệch chuẩn và sai số trung bình mẫu với n 

≥ 30, α = 0,05. Các số liệu được xử lí trên 

máy vi tính bằng chương trình Excel. Các 

phương pháp được sử dụng là phương pháp 

so sánh nhiều mẫu độc lập theo tiêu chuẩn phi 

tham số của Kruskal và Wallis, phương pháp 

phân tích phương sai một nhân tố. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả khử trùng hạt 

Trong kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào trong ống 

nghiệm thì kỹ thuật vô trùng mẫu tạo vật liệu 
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cho nuôi cấy rất quan trọng. Việc lựa chọn loại hóa chất khử trùng, nồng độ và thời gian khử 

trùng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả vô trùng. Diệp hạ châu được khử trùng bằng cồn 700 trong 1 

phút, dung dịch javen 60%, với các khoảng thời gian khử trùng khác nhau. Kết quả được trình 

bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả khử trùng hạt (sau 10 ngày) 

Thời gian 

khử trùng 

(phút) 

Số hạt khử 

trùng (hạt) 

Tỉ lệ hạt 

nảy mầm (%) 

Tỉ lệ hạt không 

nhiễm (%) 

Tỉ lệ hạt nảy mầm 

không nhiễm (%) 

Hình thái 

mầm 

5 120 69,17 ± 2,50 50,33 ± 2,04 47,34 ± 1,54 Mập, XBT 

10 120 90,83 ± 2,85 77,50 ± 2,10 72,50 ± 3,15 Mập, XBT 

15 120 66,67 ± 3,60 83,35 ± 2,35 54,50 ± 3,63 Mập, XBT 

20 120 30.83 ± 0,83 95,00 ± 2,15 29,17 ± 0,83 Gầy, Vàng 

Chú thích; XBT: Xanh bình thường 

Bảng 2. Ảnh hưởng của BAP đến sự phát sinh chồi và sự sinh trưởng 

của chồi từ đoạn thân mang mắt chồi bên 

Nồng độ 

BAP 

(mg/l) 

Sau 4 tuần Sau 8 tuần 

Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 
Số lá/chồi 

Chất 

lượng 

chồi 

Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Số lá/chồi Chất 

lượng 

chồi 

0 1,07 ± 0,05 1,16 ± 0,04 3,10 ± 0,09 + 1,10 ± 0,06 3.52 ± 0,18 5,47 ± 0,13 + 

0,5 2,00 ± 0,11 1,37 ± 0,03 3,30 ± 0,13 +++ 2,07 ± 0,12 3,65 ± 0,11 5,80 ± 0,19 +++ 

1,0 2,73 ± 0,13 1,77± 0,05 3,50 ± 0,12 +++ 3,00 ± 0,11 3,72 ± 0,18 6,47 ± 0,18 +++ 

1,5 1,53 ± 0,10 1,41 ± 0,03 3,13 ± 0,10 +++ 1,57 ± 0,10 3,25 ± 0,13 5,53 ± 0,13 +++ 

2,0 1,13 ± 0,06 1,23 ± 0,02 2,80 ± 0,10 ++ 1,20 ± 0,07 2,79 ± 0,14 5,16 ± 0,11 ++ 

Từ kết quả bảng 1 cho thấy, sử dụng javen 

60% khử trùng hạt với thời gian tăng dần từ 5 

- 10 phút thì tỉ lệ hạt nảy mầm tăng tương ứng 

69,17%; 90,83%, mầm mập, xanh bình 

thường. Nếu hạt tiếp xúc với javen nhiều hơn 

10 phút thì tỉ lệ hạt chết cao, chất lượng mầm 

giảm. Công thức khử trùng tối ưu nhất tại thời 

gian 10 phút, tỉ lệ hạt không bị nhiễm 90,83%, tỉ 

lệ hạt nảy mầm 77,50%, tỉ lệ hạt nảy mầm 

không bị nhiễm đạt 72,50%.  

Từ kết quả khử trùng hạt Diệp hạ châu, chúng 

tôi so sánh với các nghiên cứu khác như 

nghiên cứu của Vũ Thị Như Trang (2018) 

khử trùng hạt thổ nhân sâm hay nghiên cứu 

của Bùi Thị Hà (2017) khử trùng hạt dừa 

cạn đều sử dụng dung dịch javen 60% với 

thời gian là 10 phút cho tỷ lệ nảy mầm cao 

[10], [11]. 

3.2. Kết quả ảnh hưởng của BAP đến sự 

phát sinh chồi và sinh trưởng của chồi từ 

đọan thân mang mắt chồi bên 

BAP là chất kích thích sinh trưởng thuộc 

nhóm cytokinin. BAP ảnh hưởng rõ rệt và đặc 

trưng đến sự phân hóa cơ quan của thực vật, 

đặc biệt là phân hóa chồi. BAP được sử dụng 

rộng rãi cho quá trình cảm ứng chồi ở nhiều 

loại cây khác nhau. 

Kết quả bảng 2 cho thấy, môi trường nuôi cấy 

bổ sung BAP ở các nồng độ khác nhau thì sự 

phát sinh và sinh trưởng chồi khác nhau. Ở 

môi trường đối chứng, sau 4 tuần và 8 tuần  

kết quả số chồi/mẫu đạt 1,07; 1,10 chồi, chiều 

cao chồi tương ứng 1,16; 3,52 cm, số lá/chồi 

đạt 3,10; 5,47 lá. 

So với các nghiên cứu của  Bùi Thị Hà và Vũ 

Thị Như Trang, nồng độ BAP sử dụng là 0,5 

mg/l cho tỷ lệ  chồi cao ở giai đoạn 4 tuần tuổi. 

3.3. Kết quả ảnh hưởng của kinetin đến sự 

phát sinh chồi và sự sinh trưởng chồi từ 

đoạn thân mang mắt chồi bên 

Kinetin là chất điều hòa sinh trưởng được 

tổng hợp nhân tạo. Kinetin kích thích sự 

phát triển chồi của thực vật [12]. Dựa trên 

những đặc tính của kinetin chúng tôi nghiên 

cứu ảnh hưởng của kinetin lên sự phát sinh 

chồi và sinh trưởng của Diệp hạ châu. 

http://jst.tnu.edu.vn/


Bùi Thị Hà và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN  225(01): 183 - 189 

 

http://jst.tnu.edu.vn;  Email: jst@tnu.edu.vn 186 

  

A. ĐC B. BAP 1,0mg/l 

Hình 1. Ảnh hưởng của BAP 1,0mg/l đến phát sinh chồi và sự sinh trưởng chồi từ đoạn thân mang mắt 

chồi bên (sau 8 tuần) 

Bảng 3. Ảnh hưởng của kinetin đến sự phát sinh chồi và sự sinh trưởng chồi từ đoạn thân mang mắt chồi bên 

Nồng độ 

Kinetin 

(mg/l) 

Sau 4 tuần Sau 8 tuần 

Số chồi/mẫu 
Chiều cao 

chồi (cm) 
Số lá/chồi 

Chất 

lượng 

chồi 

Số chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Số lá/chồi Chất 

lượng 

chồi 

0 1,07 ± 0,05 1,16 ± 0,04 3,10 ± 0,09 + 1,10 ± 0,06 3,52 ± 0,12 5,47 ± 0,13 + 

0,5 2,03 ± 0,11 1,34 ± 0,03 3,17 ± 0,14 +++ 2,13 ± 0,14 3,57 ± 0,11   5,67 ± 0,17 +++ 

1,0   2,63 ± 0,11 1,73 ± 0,05 3,40 ± 0,13 +++ 2,76 ± 0,09 3,66 ± 0,16 6,27 ± 0,19 +++ 

1,5 1,70 ± 0,14 1,40 ± 0,03 3,03 ± 0,09 ++ 1,80 ± 0,14 3,24 ± 0,13 5,43 ± 0,12 ++ 

2,0 1,17 ± 0,07 1,21 ± 0,02 2,80 ± 0,09 ++ 1,20 ± 0,07 2,76 ± 0,13 5,07 ± 0,10 ++ 

Chú thích: +++: chồi tốt; ++: chồi trung bình, +: Chồi kém. 

Bảng 3 cho thấy, sự phát sinh chồi và sinh 

trưởng của chồi Diệp hạ châu đạt hiệu quả 

cao nhất khi bổ sung kinetin 1,0mg/l. Sau 4 

tuần nghiên cứu tỉ lệ số chồi/mẫu, chiều cao 

chồi, số lá/chồi đạt: 2,63 (chồi); 1,73 (cm); 

3,40 (lá). Sau 8 tuần số chồi/mẫu đạt 2,76 

chồi, chiều cao chồi đạt 3,66 cm, số lá/ chồi 

đạt 6,27. Sau 8 tuần, so sánh môi trường nuôi 

cấy bổ sung BAP 1,0 mg/l và môi trường bổ 

sung kinetin 1,0 mg/l số chồi/mẫu, chiều cao 

chồi, số lá/chồi cấy trên môi trường bổ sung 

BAP đều cao hơn môi trường bổ sung kinetin. 

Do đó, chúng tôi chọn môi trường bổ sung 

BAP 1,0 mg/l là phù hợp cho phát sinh chồi 

và sự sinh trưởng chồi của Diệp hạ châu. 

3.4. Ảnh hưởng kết hợp giữa BAP và NAA 

đến phát sinh chồi và sự sinh trưởng của 

chồi tái sinh từ đoạn thân mang mắt chồi bên 

NAA là chất điều hoà sinh trưởng nhân tạo, 

có tác dụng mạnh trong nuôi cấy mô thực vật. 

Tỉ lệ auxin/cytokin rất quan trọng đối với việc 

hình thành  hình thái của cây trong hệ thống 

nuôi cấy in vitro. Tỉ lệ auxin/cytokin nhỏ hơn 

1 kích thích chồi phát triển [12]. Vì vậy, 

chúng tôi kết  hợp nồng độ BAP 1,0mg/l với 

NAA lần lượt 0,2 mg/l; 0,4 mg/l; 0,6 mg/l; 

0,8 mg/l. Sau 4, 8 tuần nuôi cấy thu được kết 

quả ở bảng 4. Như vậy, môi trường MS bổ 

sung BAP 1,0 mg/l + đường sucrose 30 g/l + 

agar 8,5 g/l, pH = 5,8 là thích hợp cho phát 

sinh chồi và sự sinh trưởng của chồi từ đoạn 

thân mang mắt chồi bên. Qua 2 thời điểm lấy 

kết quả cho thấy, công thức bổ sung BAP 

1,0mg/l không bổ sung cho số chồi/mẫu tốt 

nhất. Khi bổ sung NAA thì tỉ lệ chồi/mẫu thấp 

hơn hẳn, chứng tỏ quá trình tạo chồi bị ức chế 

khi kết hợp với NAA. Như vậy, môi trường 

MS bổ sung BAP 1,0 mg/l + đường sucrose 

30 g/l + agar 8,5 g/l, pH = 5,8 là thích hợp 

cho phát sinh chồi và sự sinh trưởng của chồi 

từ đoạn thân mang mắt chồi bên.  

Kết quả này là phù hợp khi so sánh với các 

nghiên cứu trước đó. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng kết hợp của BAP 1,0mg/l và NAA đến sự phát sinh chồi và sinh trưởng của chồi từ 

đoạn thân mang mắt chồi bên 

Nồng 

độ 

NAA 

(mg/l) 

Sau 4 tuần Sau 8 tuần 

Số chồi/mẫu 
Chiều cao 

chồi (cm) 
Số lá/chồi 

Chất 

lượng 

chồi 

Số chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Số lá/chồi Chất 

lượng 

chồi 

0 2,73 ± 0,13 1,77 ± 0,05 3,50 ± 0,12 +++ 3,00 ± 0,11 3,72 ± 0,18 6,47 ± 0,18 +++ 

0,2 2,63 ± 0,16 1,73 ± 0,08 3,40 ± 0,11 +++ 2.93 ± 0,17 2,93 ± 0,18 6,33 ± 0,22 +++ 

0,4 2,43 ± 0,10 1,60 ± 0,06 3,23 ± 0,08 +++ 2,63 ± 0,14 2,77 ± 0,17 6,03 ± 0,23 +++ 

0,6 2,03 ± 0,14 1,52 ± 0,08 3,20 ± 0,10 +++ 2,20 ± 0,17 2,68 ± 0,17 5,76 ± 0,20 +++ 

0,8 1,53 ± 0,11 1,38 ± 0,05 3,10 ± 0,12 ++ 1,70 ± 0,14 2,13 ± 0,17 5,20 ± 0,18 ++ 

  Chú thích: +++: chồi tốt; ++: chồi trung bình 

 
 

                  A. BAP 1,0mg/l B. BAP 1,0mg/l, NAA 0,8mg/l 

Hình 3. Ảnh hưởng kết hợp của BAP 1,0mg/l và NAA 0,8mg/l đến sự phát sinh chồi và sự sinh trưởng của 

chồi từ đoạn thân mang mắt chồi bên (sau 8 tuần) 

Bảng 5. Ảnh hưởng kết hợp của BAP 1,0mg/l và IBA đến sự phát sinh chồi và sự sinh trưởng của chồi từ 

đoạn thân mang mắt chồi bên 

Nồng 

độ 

IBA 

(mg/l) 

Sau 4 tuần Sau 8 tuần 

Số chồi/mẫu 
Chiều cao 

chồi (cm) 
Số lá/chồi 

Chất 

lượng 

chồi 

Số chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Số lá/chồi Chất 

lượng 

chồi 

0 2,73 ± 0,13 1,77 ± 0,05 3,50 ± 0,12 +++ 3,00 ± 0,11 3,72 ± 0,18 6,47 ± 0,18 +++ 

0,2 2,60 ± 0,15 1,72 ± 0,05 3,40 ± 0,13 +++ 2,70 ± 0,14   3,39 ± 0,19 6,23 ± 0,20 +++ 

0,4 2,40 ± 0,16 1,66 ± 0,06 3,27 ± 0,11 +++ 2,53 ± 0,17 2,98 ± 0,18 5,90 ± 0,22 +++ 

0,6 2,27 ± 0,16 1,60 ± 0,05 3,13 ± 0,10 ++ 2,37 ± 0,19 2,81 ± 0,17 5,63 ± 0,23 ++ 

0,8 1,97 ± 0,18 1,53 ± 0,05 3,07 ± 0,09 + 2,07 ± 0,17 2,71 ± 0,16 5,30 ± 0,24 + 

Chú thích: +++: chồi tốt; ++: chồi trung bình; +: chồi kém 

3.5. Ảnh hưởng kết hợp giữa BAP và IBA 

đến sự phát sinh chồi và sự sinh trưởng của 

chồi tái sinh từ mắt chồi bên 

IBA là loại auxin tổng hợp nhân tạo. IBA 

thích hợp trong nuôi mô tế bào thực vật, giai 

đoạn tạo chồi kết hợp IBA với nhóm 

cytokinin cho số chồi/mẫu đạt kết quả cao 

[13]. Tương tự như kết hợp BAP với NAA, 

chúng tôi thăm dò sự kết hợp giữa BAP 1,0 

mg/l và IBA ở nồng độ 0,2 mg/l; 0,4 mg/l; 0,6 

mg/l; 0,8 mg/l. Kết quả sau 4, 8 tuần nuôi cấy 

thu được ở bảng 5. 

Kết quả bảng 5 cho thấy, kết hợp BAP và IBA 

đã làm giảm số chồi/mẫu so với đối chứng. Tỉ lệ 

số chồi chồi/mẫu khi môi trường bổ sung IBA 

nồng độ 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 mg/l cho kết quả sau 

4, 8 tuần tương ứng đạt 2,60; 2,40; 2,27; 1,97 và 

2,70; 2,53; 2,37; 2,07 chồi. 

So sánh kết quả bảng 2, 4 và bảng 5 chúng tôi 

nhận thấy, công thức tối ưu cho sự phát sinh 

chồi và sự sinh trưởng của chồi từ đoạn thân 

mang mang mắt chồi bên là môi trường MS + 

BAP 1,0 mg/l + đường sucrose 30 g/l + agar 

8,5 g/l, pH = 5,8. 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ (sau 8 tuần) 

Nồng độ 

NAA(mg/l) 

Tỉ lệ chồi ra rễ 

(%) 
Số rễ/chồi 

Chiều dài rễ 

(cm) 
Chất lượng rễ 

0 32,22 ± 1,11 1,60 ± 0,32 1,02 ± 0,18 RK 

0,1 55,56 ± 1,11 2,70 ± 0,31 2.67 ± 0,26 RTB 

0,3 70,00 ± 1,92 3,50 ± 0,33 3.06 ± 0,22 RT 

0,5 86,67 ± 1,93 5,00 ± 0,37 3.91 ± 0,29 RT 

0,7 61.11 ± 0,11   3,67 ± 0,32 2.46 ± 0,27 RTB 

Chú thích: RK: Rễ Kém; RTB: Rễ trung bình. 

  

A. NAA 0 mg/l B. NAA 0,5mg/l 

Hình 4. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ (sau 8 tuần) 

3.6. Kết quả ảnh hưởng của NAA đến khả 

năng ra rễ của chồi Diệp hạ châu 

NAA là chất kích sinh trưởng thuộc nhóm 

auxin. NAA được đưa vào trong môi trường 

nuôi cấy thúc đẩy sự sinh trưởng và giãn nở 

của tế bào, tăng cường quá trình sinh tổng 

hợp và trao đổi chất, kích thích sự hình thành 

rễ [13]. Đây là một trong những giai đoạn 

quan trọng, quyết định thành công của cả quá 

trình nuôi cấy in vitro. Chồi Diệp hạ châu 

phải có rễ mới có khả năng tự hút chất dinh 

dưỡng để sinh trưởng và phát triển ở môi 

trường tự nhiên. 

Chất lượng rễ ở thí nghiệm được đánh giá từ 

mức kém đến mức tốt. Khi bổ sung NAA 0,3 

mg/l; 0,5 mg/l chất lượng rễ tốt. Khi bổ sung 

NAA 0,7 mg/l chất lượng rễ xuống trung bình 

và kém ở công thức đối chứng.  Kết hợp tỉ lệ 

chồi ra rễ, số rễ/chồi, chiều dài rễ và chất 

lượng rễ có thể đi đến kết luận: Công thức có 

bổ sung NAA 0,5 mg/l vào môi trường nền 

MS : đường 30 mg/l+ agar 8,5 mg/l, pH = 5,8 

là thích hợp trong thí nghiệm. Đối với nghiên 

cứu của Bùi Thị Hà (2017) và nghiên cứu của 

Vũ Thị Như Trang (2018) sử dụng BAP 0,5 

mg/l cho tỷ lệ ra rễ cao hơn  sử dụng NAA. 

4. Kết luận 

1. Khử trùng hạt Diệp hạ châu bằng dung dịch 

javen (60%) trong thời gian 10 phút cho hiệu 

quả cao. 

2. Môi trường thích hợp cho sự phát sinh chồi 

và sinh trưởng chồi là môi trường MS có bổ 

sung sucrose 30 g/l; agar 8,5g/l; BAP 1 mg/; 

pH = 5,8. 

3. Môi trường thích hợp cho tạo cây hoàn 

chỉnh là môi trường MS có bổ sung sucrose 

30 g/l; agar 8,5 g/l; NAA 0,5 mg/l; pH = 5,8. 
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